
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2609502 NGUYỄN TUẤN ANH Nam 19/10/2008 AVTCM19

2 B2609505 ĐẶNG VĂN BẮC Nam 13/06/2008 AVTCM19

3 B2609509 NGÔ HỒ ANH DŨNG Nam 01/02/2008 AVTCM19

4 B2609510 NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam 13/05/2005 AVTCM19

5 B2609511 PHAN BÁCH ĐẠT Nam 21/06/2007 AVTCM19

6 B2609512 VŨ THÀNH ĐẠT Nam 25/01/2008 AVTCM19

7 B2609513 PHAN KHÁNH ĐĂNG Nam 31/01/2008 AVTCM19

8 B2609515 ĐẶNG NGỌC ĐỊNH Nam 01/06/2008 AVTCM19

9 B2609516 DANH HỮU ĐOÀN Nam 31/12/2008 AVTCM19

10 B2609517 NGUYỄN THỊNH ĐỨC Nam 18/09/2008 AVTCM19

11 B2609518 NGUYỄN VIẾT ĐỨC Nam 21/05/2008 AVTCM19

12 B2609520 NGUYỄN NHỰT HÀO Nam 18/12/2008 AVTCM19

13 B2609521 PHAN HUỲNH NGỌC HÂN Nữ 05/11/2008 AVTCM19

14 B2609522 TRẦN PHÚC MINH HIỂN Nam 08/10/2008 AVTCM19

15 B2609524 NGUYỄN HOÀNG HUY Nam 16/01/2008 AVTCM19

16 B2609526 ĐẶNG GIA HÙNG Nam 24/05/2008 AVTCM19

17 B2609527 BIỆN HUỲNH PHÚ KHANG Nam 29/03/2008 AVTCM19

18 B2609531 PHẠM ĐĂNG KHOA Nam 06/09/2008 AVTCM19

19 B2609533 NGUYỄN LÂM PHÁT LỢI Nam 03/07/2008 AVTCM19

20 B2609534 LÊ QUỐC MINH Nam 14/10/2008 AVTCM19

21 B2609535 LÊ VĂN MINH Nam 17/12/2007 AVTCM19

22 B2609536 TRẦN VĂN THÁI NGHIÊM Nam 21/12/2008 AVTCM19

23 B2609537 PHẠM HOÀNG NGHĨA Nam 06/12/2008 AVTCM19

24 B2609538 TRỊNH CHÁNH NGÔN Nam 26/06/2008 AVTCM19

25 B2609542 NGUYỄN HÙNG PHÁT Nam 28/06/2008 AVTCM19

26 B2609544 TRẦN HOÀNG PHÁT Nam 07/11/2008 AVTCM19

27 B2609547 ĐẶNG TRUNG QUỐC Nam 05/01/2008 AVTCM19

28 B2609548 ĐẶNG MINH SANG Nam 11/05/2008 AVTCM19

29 B2609549 HUỲNH PHÁT TÀI Nam 29/11/2007 AVTCM19

30 B2609550 NGUYỄN NHẬT TÂN Nam 19/05/2008 AVTCM19

31 B2609551 ĐẶNG QUỐC THÁI Nam 28/04/2008 AVTCM19

32 B2609552 ĐẶNG MINH THẮNG Nam 09/07/2008 AVTCM19

33 B2609553 LÊ NGUYỄN HOÀNG THỊNH Nam 19/04/2008 AVTCM19

34 B2609554 TRANG PHÚ THỊNH Nam 05/07/2008 AVTCM19

35 B2609555 TRẦN THIỆN THÔNG Nam 08/08/2008 AVTCM19

36 B2609557 NGUYỄN NAM TIẾN Nam 29/08/2008 AVTCM19

37 B2609559 PHAN MINH TRIẾT Nam 09/08/2008 AVTCM19

38 B2609560 HUỲNH NGUYỄN QUỐC TRIỂN Nam 29/09/2008 AVTCM19

39 B2609561 NGUYỄN MINH TRÍ Nam 24/11/2008 AVTCM19

40 B2609562 PHAN VĂN HỮU TRỌNG Nam 02/12/2008 AVTCM19
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41 B2605597 TRẦN DUY KHÔI Nam 15/09/2008 AVTCM22

42 B2609507 TRẦN MINH CHUỘNG Nam 05/06/2008 AVTCM22

43 B2609519 TRƯƠNG TRÍ ĐỨC Nam 13/01/2008 AVTCM22

44 B2609523 HUỲNH HOÀNG HUY Nam 28/11/2008 AVTCM22

45 B2609525 TRẦN QUỐC HUY Nam 07/11/2008 AVTCM22

46 B2609528 LÝ NGUYỄN MINH KHANG Nam 22/07/2008 AVTCM22

47 B2609530 NGUYỄN VĂN KHANG Nam 19/11/2008 AVTCM22

48 B2609532 LÊ THÀNH LỢI Nam 22/02/2008 AVTCM22

49 B2609540 QUANG MINH NHỰT Nam 08/01/2008 AVTCM22

50 B2609541 ĐOÀN ĐỨC PHÁT Nam 14/09/2008 AVTCM22

51 B2609543 NGUYỄN THÀNH PHÁT Nam 05/05/2008 AVTCM22

52 B2609545 NGUYỄN GIA PHÚC Nam 27/08/2008 AVTCM22

53 B2609563 TRẦN QUANG VINH Nam 15/04/2008 AVTCM22

54 B2609564 VƯƠNG NGUYÊN VŨ Nam 06/12/2007 AVTCM22
Danh sách có 54 sinh viên.
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